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ĐỀ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1. 
Gọi M là tập hợp các chữ số của số  thì:




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 2. 
Kết quả của phép tính 




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 3. 
Tổng  chia hết cho số nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Cho hình vẽ sau:
[image: C:\Users\nguye\AppData\Local\Temp\geogebra.png]




A. Tia  là tia đối của tia .	B. Tia  là tia đối của tia .	




C. Tia  là tia đối của tia .	D. Tia  là tia đối của tia .
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (1,0 điểm)



. Tìm  biết .
Câu 2. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lý, nếu được)


a) 		b) 
Câu 3. 
(2,0 điểm) Tìm  biết :


a) 		b) 
Câu 4. 










(2,0 điểm). Vẽ đường thẳng  ; lấy điểm  nằm trên đường thẳng  ; lấy điểm  thuộc tia , điểm  thuộc tia . Lấy điểm  không nằm trên đường thẳng , vẽ đường thẳng đi qua hai điểm  và .


a) Viết tên tia trùng với tia , tia đối của tia 


b) Hai tia và  có là hai tia đối nhau không ? Vì sao ?
c) Có mấy đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.
Câu 5. 
(1,0 điểm). Cho .


Tìm  khi .
 HẾT 


ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1. 
Gọi M là tập hợp các chữ số của số  thì:




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Lời giải
Chọn D
Câu 2. 
Kết quả của phép tính 




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 3. 
Tổng  không chia hết cho số nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Câu 4. Cho hình vẽ sau:
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A. Tia  là tia đối của tia .	B. Tia  là tia đối của tia .	




C. Tia  là tia đối của tia .			D. Tia  là tia đối của tia .
Lời giải
Chọn C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 6. (1,0 điểm)



. Tìm  biết .
Lời giải



 mà   suy ra 
Câu 7. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lý, nếu được)


a) 		b) 
Lời giải


a) 

				

				

				

				

b) 

   

   

   

   
Câu 8. 
(2,0 điểm) Tìm  biết:


a) 		b) 
Lời giải

a) 

           

           

             

             

Vậy .

b) 

    

    

    

    

   

        

Vậy .
Câu 9. 










(2,0 điểm). Vẽ đường thẳng  ; lấy điểm  nằm trên đường thẳng  ; lấy điểm  thuộc tia , điểm  thuộc tia . Lấy điểm  không nằm trên đường thẳng , vẽ đường thẳng đi qua hai điểm  và .


a) Viết tên tia trùng với tia , tia đối của tia .


b) Hai tia và  có là hai tia đối nhau không ? Vì sao ?
c) Có mấy đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.
Lời giải
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a) 

Các tia trùng với tia  là : 



Các tia đối của tia  là : , 
b) 

Hai tia và  không đối nhau vì  hai tia này không cùng nằm trên 1 đường thẳng.
c) 



Có 4 đoạn thẳng là : , , , .
Câu 10. 
(1,0 điểm). Cho .


Tìm  khi 
Lời giải









Theo đề bài ta có: .

Vậy .
 HẾT 
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Đ? 

I. PH?N TR?C NGHI?M (2 đi?m) 

Câu 1. G?i M là t?p h?p các ch? s? c?a s? 2020 thì: 

A. 



2;0;2;0M.  B. 



2M.  C. 



0M.  D. 



2;0M. 

Câu 2. K?t qu? c?a phép tính 

93

2:2 

A. 

6

2.  B. 

9

2.  C. 

3

2.  D. 

12

2. 

Câu 3. T?ng 



120105513 chia h?t cho s? nào? 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 9. 

Câu 4. Cho hình v? sau: 

 

A. Tia AC là tia đ?i c?a tia BC. B. Tia AB là tia đ?i c?a tia AC.  

C. Tia BA là tia đ?i c?a tia BC. D. Tia BA là tia đ?i c?a tia CA. 

II. PH?N T? LU?N 

Câu 1. (1,0 đi?m) 



15;17;21;49;51P. Tìm xP bi?t 2150x. 

Câu 2. (2,0 đi?m) Th?c hi?n các phép tính sau (b?ng cách h?p lý, n?u đư?c) 

a) 



37.4258.3788.2112.21  b) 



202120203

2020:202010803.3999







 

Câu 3. (2,0 đi?m) Tìm x bi?t : 

a) 327162x  b) 

72

22.16192

x

 

Câu 4. (2,0 đi?m). V? đư?ng th?ng xy ; l?y đi?m O n?m trên đư?ng th?ng xy ; l?y đi?m A thu?c tia 

Ox, đi?m B thu?c tia Oy. L?y đi?m M không n?m trên đư?ng th?ng xy, v? đư?ng th?ng đi qua hai 

đi?m M và O. 

a) Vi?t tên tia trùng v?i tia Oy, tia đ?i c?a tia Oy 

b) Hai tia Oxvà OM có là hai tia đ?i nhau không ? Vì sao ? 

c) Có m?y đo?n th?ng? K? tên các đo?n th?ng đó. 

Câu 5. (1,0 đi?m). Cho 

232019

666...6T. 

Tìm x khi 566

x

T. 

 H?T  

 

